
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

–––––––– 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 173/TTr-SNV ngày 24/6/2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen 87 cá nhân tiêu biểu của các tỉnh, thành phố 

trong cả nước đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid -

19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo tại các phụ lục 1,2,3,4 ) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, , Sở 

Y tế, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cá nhân có tên trong danh 

sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

     + LĐVP, TKCT, TH; 
     + Lưu: VT, NC. 

 

  

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH 

Cá nhân thuộc ngành y tế thành phố Hà Nội  

được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 
 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

1.  Ông Trần Mạnh Linh 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times 

City 
1.490.000 

2.  Ông Nguyễn Mạnh Luân 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times 

City 
1.490.000 

3.  Bà Nguyễn Thị Là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 1.490.000 

4.  Ông Lục Văn Long Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thiên Đức 1.490.000 

5.  Ông Vũ Phi Trường Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thiên Đức 1.490.000 

6.  Bà Vũ Thị Yến Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 1.490.000 

7.  Bà Chu Kim Yến Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 1.490.000 

8.  Bà Nguyễn Thị Tuyền Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 1.490.000 

9.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 1.490.000 

10.  Bà Nguyễn Thị Lâm Oanh Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 1.490.000 

11.  Bà Hoàng Thị Thảo Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC 1.490.000 

12.  Bà Chu Thị Thu Hà 
Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

13.  Bà Trần Thị Như Hoa 
Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

14.  Bà Nguyễn Thị Hải Yến 
Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện 

Ba Vì, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

15.  
Bà Nguyễn Thị Minh 

Phượng 

Phòng khám Bất Bạt, Trung tâm Y tế 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

16.  Bà Lê Thị Hồng Nhung 
Trạm Y tế xã Thái Hòa, Trung tâm Y tế 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

17.  Ông Trần Tiến Dũng 
Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, thành phố 

Hà Nội 
1.490.000 
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ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

18.  Bà Trần Thị Thanh Loan 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung 

tâm Y tế huyện Ứng Hòa, thành phố Hà 

Nội 

1.490.000 

19.  Ông Trần Việt Dũng 
Trạm Y tế xã Liên Bạt, Trung tâm Y tế 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

20.  Bà Nguyễn Thị Lụa 
Trạm Y tế xã Quảng Phú Cầu, Trung tâm 

Y tế huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

21.  Bà Phạm Thị Minh Thúy 
Trạm Y tế xã Ứng Hòa, Trung tâm Y tế 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
1.490.000 

Tổng tiền thưởng* 31.290.000 

 

*Tổng tiền thưởng là 31.290.000 đồng (Ba mươi mốt triệu, hai trăm 

chín mươi nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH 

Cá nhân thuộc ngành y tế tỉnh Thái Nguyên  

được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 
 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Tiền 

thưởng 

1.  Ông Dương Hồng Quang 
Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 
1.490.000 

2.  Bà Lục Thị Bích Thảo 
Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 
1.490.000 

3.  Bà Trần Thị Trang 
Khoa Nhi, Bệnh viện Gang Thép Thái 

Nguyên 
1.490.000 

4.  Bà Hùng Thị Ngát 
Khoa Nội thận, Bệnh viện Gang Thép Thái 

Nguyên 
1.490.000 

5.  Ông Hà Đức Mẫn 
Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Gang 

Thép Thái Nguyên 
1.490.000 

6.  
Bà Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Gang 

Thép Thái Nguyên 
1.490.000 

7.  
Bà Dương Thị Thanh 

Tuyền 

Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Gang Thép 

Thái Nguyên 
1.490.000 

8.  Bà Nguyễn Thị Lâm Ngọc 
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gang Thép Thái 

Nguyên 
1.490.000 

9.  Bà Đỗ Thái Phượng 
Khoa Huyết học, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 

10.  Ông Nguyễn Thế Mạnh 
Khoa Sinh hóa - Vi sinh, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 

11.  Bà Đồng Thị Thu Hiền 
Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 

12.  Bà Hoàng Thị Luân 
Khoa Huyết học, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 

13.  Ông Trần Thanh Tùng 
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 

14.  Bà Bùi Thị Thảo Khoa Nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên 1.490.000 

15.  Bà Trần Thị Khánh Huyền Khoa Sản, Bệnh viện A Thái Nguyên 1.490.000 

16.  Ông Hoàng Đức Trung 
Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 

17.  Ông Dương Văn Sơn 
Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 
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ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Tiền 

thưởng 

18.  Bà Trần Thị Tuyết 
Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện A Thái 

Nguyên 
1.490.000 

19.  Ông Trần Hồng Quân 
Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện C 

Thái Nguyên 
1.490.000 

20.  Ông Bùi Việt Hùng 
Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện C Thái 

Nguyên 
1.490.000 

21.  Ông Đỗ Mạnh Hùng 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện C 

Thái Nguyên 
1.490.000 

22.  Bà Phạm Thị Hồng Ngọc Khoa Phụ sản, Bệnh viện C Thái Nguyên 1.490.000 

23.  Ông Phạm Thanh Tùng 
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện C Thái 

Nguyên 
1.490.000 

24.  Bà Nguyễn Thị Loan 
Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện C Thái 

Nguyên 
1.490.000 

25.  Ông Nguyễn Văn Duy Khoa Ung bướu, Bệnh viện C Thái Nguyên 1.490.000 

26.  Ông Nguyễn Thắng 
Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, 

Bệnh viện C Thái Nguyên 
1.490.000 

27.  Bà Lê Thị Ngà 
Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện C Thái 

Nguyên 
1.490.000 

28.  Ông Đoàn Văn Nam 
Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện C 

Thái Nguyên 
1.490.000 

29.  Ông Vũ Anh Tài 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. 
1.490.000 

Tổng tiền thưởng* 43.210.000 

 

*Tổng tiền thưởng là 43.210.000 đồng (Bốn mươi ba triệu, hai trăm 

mười nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Phụ lục 3 

DANH SÁCH 

Cá nhân thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  

được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 
 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Tiền 

thưởng 

1.  Bà Nguyễn Thị Nga 
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên 
1.490.000 

2.  Bà Lương Thị Hậu 
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên 
1.490.000 

3.  Ông Nguyễn Văn Long 
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh 

viện Trung ương Thái Nguyên 
1.490.000 

4.  
Bà Dương Thị Thu 

Phương 

Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên 
1.490.000 

5.  Bà Nguyễn Thị Hương 
Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên 
1.490.000 

6.  Bà Ngô Thị Ánh Duyên 
Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên 
1.490.000 

7.  Bà Trần Thị Thu Hiền 
Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, Bệnh 

viện Trung ương Thái Nguyên 
1.490.000 

8.  Bà Nguyễn Thị Kim Dinh 
Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên 
1.490.000 

9.  Ông Vũ Minh Hiếu 
Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh 

viện Trung ương Thái Nguyên 
1.490.000 

10.  Bà Nguyễn Thị Tố Linh 
Khoa Nội thận -Tiết niệu và Lọc máu, 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 
1.490.000 

11.  Ông Nguyễn Ngọc Thảo 
Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 

Trung ương Thái Nguyên 
1.490.000 

12.  Bà Nguyễn Ngọc Linh 
Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương 

Thái Nguyên 
1.490.000 

13.  Ông Nguyễn Thái Sơn 
Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên 
1.490.000 

14.  Bà Nguyễn Thủy Triều 
Khoa Thần kinh, Bệnh viện Trung ương 

Thái Nguyên 
1.490.000 

15.  Bà Ngô Thị Mỹ Trà 
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên 
1.490.000 

16.  Ông Nông Đức Vượng 
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên 
1.490.000 

17.  Bà Trần Thị Linh 
Khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Bệnh 

viện Trung ương Thái Nguyên 
1.490.000 
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ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Tiền 

thưởng 

18.  Ông Lý Văn Duy 

Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng, Bệnh viện Trung ương 

Thái Nguyên. 

1.490.000 

Tổng tiền thưởng* 26.820.000 

 

*Tổng tiền thưởng là 26.820.000 đồng (Hai mươi sáu triệu, tám trăm 

hai mươi nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Phụ lục 4 

DANH SÁCH 

Các cá nhân và tình nguyện viên tiêu biểu của các tỉnh, thành phố 

 trong cả nước được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––– 
 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác; địa chỉ 

Tiền 

thưởng 

1.  Ông Bùi Quang Vinh 
Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu 

Nghị 
1.490.000 

2.  Ông Nguyễn Đăng Duy 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai 
1.490.000 

3.  Ông Nguyễn Tuấn Anh Công ty TNHH Hà Sơn Hải Vân 1.490.000 

4.  Đại úy Phạm Văn Nam Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái 1.490.000 

5.  Trung úy Ngô Văn Chí Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Yên Bái 1.490.000 

6.  Ông Võ Thành Nam 
Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Trung ương Huế 
1.490.000 

7.  
Ông Lê Phạm Nguyên 

Thịnh 

Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Trung ương Huế 
1.490.000 

8.  Ông Dương Thái Bình 
Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Trung ương Huế 
1.490.000 

9.  Ông Lê Quốc Khánh Văn phòng, Sở Y tế Hà Nội 1.490.000 

10.  Ông Phạm Văn Chúc 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 
1.490.000 

11.  Ông Đào Văn Dũng 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 
1.490.000 

12.  Ông Nguyễn Trọng Thanh 
Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Du 

lịch Sen Việt 
1.490.000 

13.  Ông Phạm Văn Mẫn Chủ tịch Mạng điện thoại di động REDDI 1.490.000 

14.  Ông Nguyễn Văn Trụ 
Số 25/26, đường Á Lữ, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang 
1.490.000 

15.  Ông Nguyễn Hoàng Hà 
Xóm 6, xã Trung Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An 
1.490.000 

16.  Ông Nguyễn Đình Quảng 
Xóm 1, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 
1.490.000 

17.  Ông Chu Đình Long 
Thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, huyện 

Con Cuông, tỉnh Nghệ An 
1.490.000 
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ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác; địa chỉ 

Tiền 

thưởng 

18.  Ông Nguyễn Văn Nam 
Thôn Hiệu Chân, xã Tân Hưng, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội 
1.490.000 

19.  Bà Nguyễn Phương Nhi 
Phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh. 
1.490.000 

Tổng tiền thưởng* 28.310.000 

 

*Tổng tiền thưởng là 28.310.000 đồng (Hai mươi tám triệu, ba trăm 

mười nghìn đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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